
* Thời gian học: Buổi sáng: 7h00 - 11h25; Chiều: 13h00 - 17h20; Tối: 17h30 - 21h00.

* An Giang: Trường Trung cấp Hồng Hà - Cần Thơ, phân hiệu tại An Giang.

* Tây Ninh: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh

* BRVT: Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Công Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu 

* PN-B.: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận (Khu B)

* PN-C.: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận (Khu C)

* T2-P.: 343/4 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 01, Quận Tân Bình

* PM: Phòng máy

* Thời khóa biểu được cập nhật liên tục.

Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC TG Bắt đầu TG Kết thúc Giảng Viên Thông tin GV Thời gian học Ghi chú

25215011742101 25V.DTC11.1NK PN-C.202 011742 Năng lực số 3 08/04/2025 26/04/2025 ThS. Trần Anh Sơn 0973786777 Tối 357, chiều CN

25215011818101 25V.DTC11.1NK PN-C.202 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 06/05/2025 24/05/2025 TS. Ngô Thị Hồng Giang 0906606855 Tối 357, chiều CN

25215011744101 25V.DTC11.1NK PN-C.202 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 03/06/2025 21/06/2025 Tối 357, chiều CN

25215011741101 25V.DTC11.1NK PN-C.201 011741 Toán kinh tế 3 24/06/2025 12/07/2025 Tối 357, chiều CN

25215011745101 25V.DTC11.1NK PN-C.202 011745 Phát triển bền vững 3 15/07/2025 02/08/2025 Tối 357, chiều CN

2521501174601 25V.DTC11.1NK PN-C.202 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 05/08/2025 23/08/2025 Tối 357, chiều CN

25215011742101 25V.CTC21.1NK PN-C.202 011742 Năng lực số 3 08/04/2025 26/04/2025 ThS. Trần Anh Sơn 0973786777 Tối 357, chiều CN

25215011818101 25V.CTC21.1NK PN-C.202 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 06/05/2025 24/05/2025 TS. Ngô Thị Hồng Giang 0906606855 Tối 357, chiều CN

25215011744101 25V.CTC21.1NK PN-C.202 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 03/06/2025 21/06/2025 Tối 357, chiều CN

2521501001601 25V.CTC21.1NK PN-C.202 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 24/06/2025 05/07/2025 Tối 357, chiều CN

25215011745101 25V.CTC21.1NK PN-C.202 011745 Phát triển bền vững 3 15/07/2025 02/08/2025 Tối 357, chiều CN

2521501174601 25V.CTC21.1NK PN-C.202 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 05/08/2025 23/08/2025 Tối 357, chiều CN

25215011742102 25V.CMA21.2NK1 PN-C.002 011742 Năng lực số 3 06/05/2025 24/05/2025 ThS. Trần Trọng Hiếu 0908152429 Tối 357, chiều CN

25V.CMA21.2NK1 PN-C.002 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 03/06/2025 21/06/2025 Tối 357, chiều CN

25V.CMA21.2NK1 PN-C.002 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 24/06/2025 05/07/2025 Tối 357, chiều CN

25V.CMA21.2NK1 PN-C.002 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 15/07/2025 02/08/2025 Tối 357, chiều CN

25V.CMA21.2NK1 PN-C.002 011745 Phát triển bền vững 3 05/08/2025 23/08/2025 Tối 357, chiều CN

25V.CMA21.2NK1 PN-C.002 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội 3 09/09/2025 27/09/2025 Tối 357, chiều CN

2521501174602 25V.CMA21.2NK2 PN-B.002 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 06/05/2025 24/05/2025 PGS. TS. Nguyễn Tuấn Duy 0908166608 Tối 357, chiều CN

25V.CMA21.2NK2 PN-C.003 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 03/06/2025 14/06/2025 Tối 357, chiều CN

25V.CMA21.2NK2 PN-C.003 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 24/06/2025 12/07/2025 Tối 357, chiều CN

25V.CMA21.2NK2 PN-C.003 011742 Năng lực số 3 15/07/2025 02/08/2025 Tối 357, chiều CN

25V.CMA21.2NK2 PN-C.003 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 05/08/2025 23/08/2025 Tối 357, chiều CN

25V.CMA21.2NK2 PN-C.003 011745 Phát triển bền vững 3 09/09/2025 27/09/2025 Tối 357, chiều CN

2521501174602 25V.CQT21.2NK PN-B.002 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 06/05/2025 24/05/2025 PGS. TS. Nguyễn Tuấn Duy 0908166608 Tối 357, chiều CN

25V.CQT21.2NK PN-C.003 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 03/06/2025 14/06/2025 Tối 357, chiều CN

25V.CQT21.2NK PN-C.003 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 24/06/2025 12/07/2025 Tối 357, chiều CN

25V.CQT21.2NK PN-C.003 011742 Năng lực số 3 15/07/2025 02/08/2025 Tối 357, chiều CN

25V.CQT21.2NK PN-C.003 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 05/08/2025 23/08/2025 Tối 357, chiều CN

25V.CQT21.2NK PN-C.003 011745 Phát triển bền vững 3 09/09/2025 27/09/2025 Tối 357, chiều CN

2521501001602 25V.CKQ21.2NK PN-C.001 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 06/05/2025 17/05/2025 ThS. Mạch Ngọc Thủy 0908379974 Tối 357, chiều CN
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25V.CKQ21.2NK PN-C.001 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 03/06/2025 21/06/2025 Tối 357, chiều CN

25V.CKQ21.2NK PN-C.001 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 24/06/2025 12/07/2025 Tối 357, chiều CN

25V.CKQ21.2NK PN-C.001 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 15/07/2025 02/08/2025 Tối 357, chiều CN

25V.CKQ21.2NK PN-C.001 011742 Năng lực số 3 05/08/2025 23/08/2025 Tối 357, chiều CN

25V.CKQ21.2NK PN-C.001 011745 Phát triển bền vững 3 09/09/2025 27/09/2025 Tối 357, chiều CN

2521501001602 25V.CKT21.2NK PN-C.001 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 06/05/2025 17/05/2025 ThS. Mạch Ngọc Thủy 0908379974 Tối 357, chiều CN

25V.CKT21.2NK PN-C.001 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 03/06/2025 21/06/2025 Tối 357, chiều CN

25V.CKT21.2NK PN-C.001 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 24/06/2025 12/07/2025 Tối 357, chiều CN

25V.CKT21.2NK PN-C.001 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 15/07/2025 02/08/2025 Tối 357, chiều CN

25V.CKT21.2NK PN-C.001 011742 Năng lực số 3 05/08/2025 23/08/2025 Tối 357, chiều CN

25V.CKT21.2NK PN-C.001 011745 Phát triển bền vững 3 09/09/2025 27/09/2025 Tối 357, chiều CN

25215011742102 25V.DMA11.2NK PN-C.002 011742 Năng lực số 3 06/05/2025 24/05/2025 ThS. Trần Trọng Hiếu 0908152429 Tối 357, chiều CN

25V.DMA11.2NK PN-C.002 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 03/06/2025 21/06/2025 Tối 357, chiều CN

25215011741101 25V.DMA11.2NK PN-C.201 011741 Toán kinh tế 3 24/06/2025 12/07/2025 Tối 357, chiều CN

25V.DMA11.2NK PN-C.302 010630 Nguyên lý Marketing 3 15/07/2025 02/08/2025 Tối 357, chiều CN

25V.DMA11.2NK PN-C.003 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 05/08/2025 23/08/2025 Tối 357, chiều CN

25V.DMA11.2NK PN-C.001 011745 Phát triển bền vững 3 09/09/2025 27/09/2025 Tối 357, chiều CN

25215010033101 25V.DQT11.2NK PN-C.103 010033 Quản trị học 3 06/05/2025 24/05/2025 ThS.Trương Thị Thúy Vân 0909067787 Tối 357, chiều CN

25V.DQT11.2NK PN-C.002 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 03/06/2025 21/06/2025 Tối 357, chiều CN

25215011741101 25V.DQT11.2NK PN-C.201 011741 Toán kinh tế 3 24/06/2025 12/07/2025 Tối 357, chiều CN

25V.DQT11.2NK PN-C.002 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 15/07/2025 02/08/2025 Tối 357, chiều CN

25V.DQT11.2NK PN-C.202 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 05/08/2025 23/08/2025 Tối 357, chiều CN

25V.DQT11.2NK PN-C.001 011745 Phát triển bền vững 3 09/09/2025 27/09/2025 Tối 357, chiều CN

25215011818101 25V.DKT11.2NK PN-C.202 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 06/05/2025 24/05/2025 TS. Ngô Thị Hồng Giang 0906606855 Tối 357, chiều CN

25V.DKT11.2NK PN-C.001 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 03/06/2025 21/06/2025 Tối 357, chiều CN

25215011741101 25V.DKT11.2NK PN-C.201 011741 Toán kinh tế 3 24/06/2025 12/07/2025 Tối 357, chiều CN

25V.DKT11.2NK PN-C.201 010038 Nguyên lý Kế toán 3 15/07/2025 02/08/2025 Tối 357, chiều CN

25V.DKT11.2NK PN-C.003 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 05/08/2025 23/08/2025 Tối 357, chiều CN

25V.DKT11.2NK PN-C.003 011745 Phát triển bền vững 3 09/09/2025 27/09/2025 Tối 357, chiều CN

25215011818101 25V.DKQ11.2NK PN-C.202 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 06/05/2025 24/05/2025 TS. Ngô Thị Hồng Giang 0906606855 Tối 357, chiều CN

25V.DKQ11.2NK PN-C.001 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 03/06/2025 21/06/2025 Tối 357, chiều CN

25215011741101 25V.DKQ11.2NK PN-C.201 011741 Toán kinh tế 3 24/06/2025 12/07/2025 Tối 357, chiều CN

25V.DKQ11.2NK PN-C.002 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 15/07/2025 02/08/2025 Tối 357, chiều CN

25V.DKQ11.2NK PN-C.001 011742 Năng lực số 3 05/08/2025 23/08/2025 Tối 357, chiều CN

25V.DKQ11.2NK PN-C.003 011745 Phát triển bền vững 3 09/09/2025 27/09/2025 Tối 357, chiều CN

25V.DTA11.2AG An Giang 010636 Grammar 3 17/05/2025 31/05/2025 Cả ngày T7CN

25V.DTA11.2AG An Giang 011408 Listening - Speaking 3 3 07/06/2025 21/06/2025 Cả ngày T7CN

25V.DTA11.2AG An Giang 011405 Pronunciation 2 28/06/2025 05/07/2025 Cả ngày T7CN

25V.DTA11.2AG An Giang 010642 Writing 2 3 12/07/2025 26/07/2025 Cả ngày T7CN

25V.DTA11.2AG An Giang 010363 Reading 3 3 02/08/2025 16/08/2025 Cả ngày T7CN

24V.DTA10.2.BRVT BRVT 010348 Morphology and Syntax (Hình thái học - Cú pháp học) 3 14/06/2025 28/06/2025 Cả ngày T7CN

24V.DTA10.2.BRVT BRVT 011040 Semantics (Ngữ nghĩa học) 2 05/07/2025 12/07/2025 Cả ngày T7CN

24V.DTA10.2.BRVT BRVT 011418 Business Communication Skills 3 19/07/2025 02/08/2025 Cả ngày T7CN

24V.DTA10.2.BRVT BRVT 011139 Tiếng Trung 1 3 09/08/2025 23/08/2025 Cả ngày T7CN

24V.DTA10.2.BRVT BRVT 011409 Translation 3 06/09/2025 20/09/2025 Cả ngày T7CN

24V.DTA10.2.BRVT BRVT 011419 Interpretation 3 27/09/2025 11/10/2025 Cả ngày T7CN
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2521501001603 24V.CKT20.4TN Tây Ninh 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 10/05/2025 17/05/2025 ThS. Trần Hạ Long 0988343023 Cả ngày T7CN

24V.CKT20.4TN Tây Ninh 010038 Nguyên lý kế toán 3 25/05/2025 08/06/2025 Cả ngày T7CN

24V.CKT20.4TN Tây Ninh 010305 Kế toán tài chính 3 14/06/2025 28/06/2025 Cả ngày T7CN

24V.CKT20.4TN Tây Ninh 010698 Kế toán thuế 3 05/07/2025 19/07/2025 Cả ngày T7CN

24V.CKT20.4TN Tây Ninh 010712 Lập báo cáo tài chính quốc tế 3 26/07/2025 09/08/2025 Cả ngày T7CN

24V.CKT20.4TN Tây Ninh 010840 Tài chính công 3 16/08/2025 30/08/2025 Cả ngày T7CN

24V.CKT20.4TN Tây Ninh 010955 Ngân hàng thương mại 3 06/09/2025 20/09/2025 Cả ngày T7CN

25215011741102 24V.DKT10.4TN Tây Ninh 011741 Toán kinh tế 3 10/05/2025 24/05/2025 ThS. Vũ Anh Linh Duy 0919896189 Cả ngày T7CN

24V.DKT10.4TN Tây Ninh 010038 Nguyên lý kế toán 3 25/05/2025 08/06/2025 Cả ngày T7CN

24V.DKT10.4TN Tây Ninh 010305 Kế toán tài chính 3 14/06/2025 28/06/2025 Cả ngày T7CN

24V.DKT10.4TN Tây Ninh 010698 Kế toán thuế 3 05/07/2025 19/07/2025 Cả ngày T7CN

24V.DKT10.4TN Tây Ninh 010712 Lập báo cáo tài chính quốc tế 3 26/07/2025 09/08/2025 Cả ngày T7CN

24V.DKT10.4TN Tây Ninh 010840 Tài chính công 3 16/08/2025 30/08/2025 Cả ngày T7CN

24V.DKT10.4TN Tây Ninh 010955 Ngân hàng thương mại 3 06/09/2025 20/09/2025 Cả ngày T7CN


